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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Bài 2: Thời gian biểu trang 7 

VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy 

đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải VBT Tiếng Việt lớp 2- Chân Trời Sáng Tạo Bài 2: Thời gian biểu 

Câu 1 (trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2) 

Nghe – viết: Bé Mai đã lớn (từ đầu đến đồng hồ nữa) 

Hướng dẫn:  

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ và viết bài “Bé Mai đã lớn” (từ đầu đến đồng hồ nữa). 

Bé Mai đã lớn 

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, buộc tóc theo 

kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. 

Câu 2 (trang 7 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống: 

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái 

1 a a 

2 ……… á 

3 â ớ 

4 ……… bê 

5 ……… xê 

6 ……… dê 

7 đ đê 

8 ……… e 

9 ……… ê 
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Trả lời 

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái 

1 a a 

2 ă á 

3 â ớ 

4 b bê 

5 c xê 

6 d dê 

7 đ đê 

8 e e 

9 ê ê 

Câu 3 (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Điền chữ c hoặc k vào chỗ trống: 

 

Trả lời: 
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Câu 4 (Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 8 vở bài tập) 

Viết 2 – 3 từ ngữ: 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em. M: đọc sách 

b. Chỉ tính nết của trẻ em. M: chăm chỉ 

Trả lời 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em. 

- nhảy dây 

- đá bóng 

- tô màu 

b. Chỉ tính nết của trẻ em. 

- ngoan ngoãn 

- tốt bụng 

- siêng năng 

Câu 5 (vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 8) 
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Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 4. 

 

Trả lời 

Bé Ánh đang nhảy dây. 

Câu 6 (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Viết 2 – 3 câu tự giới thiệu dựa vào gợi ý: 

a. Tên em là gì? 

b. Em có sở thích gì? 

c. Ước mơ của em là gì? 

… 

Hướng dẫn 

Học sinh viết 2 – 3 câu tự giới thiệu theo gợi ý trên. 

Trả lời 

Em tên là Thu Hà, học sinh lớp 2A. Sở thích của em là đọc truyện tranh và xem tivi. Em ước mơ 

trở thành một nhà văn nổi tiếng. 

Câu 7 (trang 9 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1) 

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về trẻ 

em. 
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Phiếu đọc sách 

Tên truyện: ……………………………………… 

Tác giả: …………………………………………. 

Nhân vật: ………………………………………… 

Trả lời 

Phiếu đọc sách 

Tên truyện: Thần đồng đất Việt 

Tác giả: Lê Linh 

Nhân vật: Tý, Sửu, Dần, Mẹo… 
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